
ĐỀ THI THỬ VÀO 10 THPT

   PHẦN I (6.5 điểm):
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Lúc về đến nhà, Phan đem chuyện kể lại với họ Trương. Ban đầu Trương không tin. Nhưng khi nhận được chiếc hoa vàng, chàng mới sợ hãi mà nói:
- Đây quả là vật dùng mà vợ tôi mang lúc ra đi.
Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau có đến năm mươi chiếc xe cờ tán, võng lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc hiện.
Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào:
- Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất.
(Nguyễn Dữ, Chuyện người con gái Nam Xương) 
 1. Theo em, vì sao khi Trương Sinh lập đàn giải oan, Vũ Nương trở về giữa dòng để gặp lại chàng? 
 2. Lời nói của nhân vật nàng: “Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa.” thuộc hình thức ngôn ngữ thoại nào? Vì sao em biết?
 3.  Ngoài đoạn trích trên, trong tác phẩm còn sử dụng rất nhiều chi tiết kì ảo hấp dẫn. Hãy chỉ ra hai chi tiết kì ảo khác.
 4. Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu nêu cảm nhận của em về đoạn trích trên. Trong đoạn văn có sử dụng hợp lí một câu ghép và một thành phần phụ chú (gạch chân, chú thích rõ).
 5. Ghi lại tên một tác phẩm khác mà em đã học trong chương trình Ngữ văn THCS mà tác giả cũng sử dụng thành công chi tiết kì ảo (Nêu tên tác giả).
PHẦN II (3.5 điểm):
         Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
        (1) Sự bền bỉ là niềm đam mê, là tính kiên trì với những mục tiêu dài hạn. Bền bỉ là sức chịu đựng. Bền bỉ gắn bó với công việc, không phải theo tuần, tháng, mà là năm. Bền bỉ là làm việc chăm chỉ để biến tương lai trở thành sự thật. Bền bỉ là sống một cuộc đới giống như một cuộc chạy đua marathon, chứ không phải là chạy nước rút.
       […] (2) Điều mà tôi biết chắc chắn là tài năng không giúp bạn thành người bền bỉ. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng có nhiều cá nhân tài năng không đủ kiên trì thực hiện những cam kết của mình. Thực tế, theo dữ liệu của chúng tôi, tính bền bỉ thường không liên quan hoặc thậm chí trái ngược với mức độ tài năng.
(Trích bài thuyết trình Chìa khóa của thành công – Angela Lee Duckworth
Dẫn theo http://vietnamnet.vn, ngày 20/02/2016)
           1. Gọi tên và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn (1).
2. Có phải “tính bền bỉ thường không liên quan hoặc thậm chí trái ngược với mức độ tài nanwng” như tác giả đoạn trích nêu không? Vì sao?
3. Theo em, sự bền bỉ có ý nghĩa như thế nào trong học tập? Hãy trình bày sũy nghĩ trong khoảng 2/3 trang giấy thi.
HẾT
       Ghi chú:   Phần I: 1 (1.0 điểm); 2 (1.0 điểm); 3 (0.5 điểm); 4 (3.5 điểm); 4 (0.5 điểm). 
                        Phần II: 1(0.5 điểm); 2 (1.0 điểm); 3 (2.0 điểm).
(Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm).



HƯỚNG DẪN CHẤM 
 MÔN NGỮ VĂN 9
	Câu
	Gợi ý chấm
	Điểm

	Phần I (6.5 điểm)

	Câu 1
	Vũ Nương trở về gặp Trương Sinh vì:
· Nàng là người nặng tình nghĩa, dù cuộc sống sưới thủy cung sung sướng nhưng nàng không thể nào quên gia đình, chồng con, và luôn hướng về phần mộ tổ tiên.
· Nàng cũng là người coi trọng phẩm giá, khao khát trở về để phục hồi danh dự của mình.
	
0,5


0,5

	Câu
	2
	- Hình thức ngôn ngữ: đối thoại
- Giải thích:
+ Đây là lời nói của Vũ Nương với Trương Sinh
+ Trước lượt lời có dấu gạch đầu dòng
	0,5
0,5

	Câu 3
	
	HS ghi lại chính xác được 2 chi tiết kì ảo khác trong truyện
VD: Phan Lang nằm mông thả rùa xanh, Vũ Nương sống dưới thủy cung,…
	0,5

	Câu
	4
	*Hình thức: 
 - Đúng kiểu đoạn diễn dịch
 - Đủ số câu (12 câu, +/- 1)
 - Diễn đạt rõ ràng, mạch ý hợp lý, liên kết chặt chẽ.
*Tiếng Việt: sử dụng đúng và chỉ rõ
· Câu ghép
· Thành phần phụ chú
*Nội dung: Tập trung khai thác các chi tiết, hình ảnh, câu văn… làm rõ cảm nhận về đoạn trích:
- Về nghệ thuật: Trích đoạn sử dụng các chi tiết tưởng tượng kì ảo, tạo nên một kết thúc ám ảnh, khiến cho câu chuyện mang đậm nét truyền kỳ.
- Về nội dung: 
+ Trích đoạn góp phần tạo nên phần nào kết thúc có hậu cho tác phẩm, thể hiện ước mơ về lẽ công bằng.
+ Hoàn thiện vẻ đẹp của Vũ Nương: trọng tình nghĩa, khao khát phục hồi danh dự.
+ Tô đậm thêm bi kịch của Vũ Nương vì nàng vốn khát khao hạnh phúc trần thế nhưng giờ đây âm dương cách biệt, đôi lứa chia lìa, nàng “chẳng thể trở về nhân gian được nữa”. 
· Qua đó, ta thấy được tài năng và tấm lòng của Nguyễn Dữ, giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc của tác phẩm.
	0,5
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	Câu 5
	- Tác phẩm: Cô bé bán diêm
	0,25

	
	- Tác giả: An-đéc-xen
	0,25

	Phần II (3.5 điểm)

	Câu 1
	· Điệp ngữ (bền bỉ, là, tài năng, dữ liệu,…)
· Tác dụng: giải thích và nhấn mạnh nội dung của sự bền bỉ.
	0,25
0,25

	Câu 2 
	HS có thể nêu ý kiến đồng tình hoặc không đống tình với quan điểm của tác giả đoạn trích. Điều quan trọng là phải lí giải được một cách hợp lý, chặt chẽ quan điểm của mình.
	1,0

	Câu 3 
	(+) Yêu cầu về hình thức:
· Đoạn văn bố cục rõ ràng
· Đảm bảo yêu cầu của mở, thân, kết
(+) Yêu cầu về nội dung: Đảm bảo các ý sau:
· Dẫn dắt
· Hiểu về sự bền bỉ (0.25)
·  Bàn luận: (0.75)
+ Sự bền bỉ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là trong học tập. Bời vì học tập là cả một quá trình lâu dài, luôn có những thử thách cần phải vượt qua,…
+ Tính bền bỉ sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng sự đam mê; chăm chỉ, kiên trì, nỗ lực để hoàn thành những mục tiêu học tập ở từng môn học, lớp học, cấp học. Nhờ tính bền bỉ, ta sẽ không nản lòng, không bỏ cuộc khi phải đối mặt với khó khăn và cả những thất bại,…
+ Dẫn chứng và phân tích dẫn chứng
· Mở rộng/ phản đề (0.25)
· Bài học nhận thức và hành động (0.25)
*Lưu ý: GV chấm linh hoạt, khuyến khích HS có sự sáng tạo hợp lí; Không cho điểm bài làm có suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc.
	0, 5


1, 5



HẾT!
